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ĐẶT VẤN ĐỀ

Huyện Tuần Giáo nằm ở phía Đông của tỉnh Điện Biên, với lợi thế về vị trí nằm ở cửa ngõ của tỉnh Điện Biên, huyện Tuần Giáo có rất nhiều thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vị trí chiến lược trong quá trình phát triển chung của tỉnh Điện Biên. Diện tích tự nhiên của huyện là 113.542,27 ha, chiếm 11,90% tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh, có 19 đơn vị hành chính trong đó có 18 xã và 01 thị trấn. 

 Luật Đất đai 2013 tại Chương I, Điều 4 quy định: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì kế hoạch sử dụng đất phải giữ vai trò rất quan trọng. 

Theo quy định tại Điều 63 Luật đất đai năm 2013 thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là căn cứ để lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về “Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.


Nhận rõ tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch sử dụng đất đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, thống nhất, hài hoà giữa các lĩnh vực, các ngành nghề khác của địa phương, UBND huyện Tuần Giáo tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”.
1. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất

1.1. Cơ sở pháp lý


- Luật Đất đai năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị quyết số 78/NQ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn chi tiết điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số 4100/QĐ-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;


- Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 4 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích sử dụng khác năm 2017;
- Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất được UBND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 07 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất được UBND tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 07 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung các danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12  năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;
- Quyết định sô 236/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo;

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện;
- Công văn số 994/STNMT-QLĐĐ ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.

1.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của huyện Tuần Giáo;

- Báo cáo, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo;

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo;


- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2020;

- Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2019;


- Các tài liệu khác có liên quan.


PHẦN I
 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên


1.1.1. Vị trí địa lý


Huyện Tuần Giáo nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên, có tọa độ địa lý 21°35′35″ Kinh độ Bắc, 103°24′33″ Vĩ độ Đông.


Về địa giới hành chính tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Tủa Chùa;

- Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Mường Chà;

- Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Mường Ảng;

- Phía Đông giáp với tỉnh Sơn La;

- Phía Nam và Đông Nam giáp với tỉnh Sơn La.

Tuần Giáo có diện tích tự nhiên là 113.542,27 ha (chiếm 11,90% diện tích tự nhiên của Điện Biên), gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Tỏa Tình, Mường Thín, Ta Ma, Quài Cang, Quài Tở, Chiềng Sinh, Mường Mùn, Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Nưa, Tênh Phông, Mùn Chung, Nà Sáy, Mường Khong, Chiềng Đông, Rạng Đông, Pú Xi, Nà Tòng và thị trấn Tuần Giáo.

1.1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình vùng Tuần Giáo chủ yếu là dạng địa hình đồi núi nghiêng dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Do ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo địa chất nên địa hình bị chia cắt mạnh, cấu trúc núi cao là phổ biến và chiếm phần lớn diện tích tự nhiên toàn huyện. Độ cao trung bình từ 800 m - 1000 m so với mực nước biển. Núi ở đây bị bào mòn mạnh thành những thung lũng hẹp, thềm bãi bồi dọc sông, suối. 

1.1.3. Khí hậu

Khí hậu huyện Tuần Giáo có tính chất cục bộ khá phức tạp. Mùa đông lạnh mưa ít; mùa hè nắng nóng mưa nhiều.

1.1.3.1. Chế độ nhiệt

Nhiệt độ không khí bình quân năm là 21oC, nhiệt độ không khí bình quân cao nhất vào tháng 6 là 26,1oC và thấp nhất vào tháng 1 là 15,9oC. Có những ngày nắng nóng lên đến 37oC - 38oC, mùa lạnh xuống tới 2oC. Biên độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm từ 10oC - 15oC.

1.1.3.2. Chế độ mưa


Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9. Lượng mưa bình quân năm 1800 mm, phân bố không đều, vùng núi cao lượng mưa có thể lên đến 2.000 mm/năm. Mưa lớn tập trung vào tháng 6 đến tháng 9, các tháng khô hạn bắt đầu từ tháng 10 năm trước tới tháng 3 năm sau. 

1.1.3.3. Chế độ gió


Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều hướng gió trong năm. Trong đó thịnh hành là hướng gió Tây Nam, thường xuất hiện trong các tháng: 4, 5, 7, 8, 9. Tốc độ gió trung bình từ 0,4 đến 0,7 m/s. Gió Tây Nam thường gây ra khô nóng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người, cây trồng, gia súc. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

1.1.3.4. Sương mù


Sương mù là hiện tượng khá phổ biến ở vùng núi Tây Bắc. Số ngày có sương mù bình quân trong năm tại huyện Tuần Giáo lên tới 100 ngày/năm. Sương mù xuất hiện nhiều từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau.

1.1.3.5. Sương muối


Do địa hình phức tạp chia cắt nên sương muối không xuất hiện đều trong toàn huyện mà thường xuất hiện ở những thung lũng bên cạnh các triền núi cao.

1.1.4. Tài nguyên nước

- Nước mặt: địa bàn huyện Tuần Giáo thuộc lưu vực sông Mã và sông Đà, với 10 hệ thống suối chính. Tuy nhiên do lượng nước tập trung lớn theo mùa nên vào mùa mưa thì nước dư thừa gây ngập úng, lũ quét nhưng đến mùa khô lượng nước khan hiếm hạn chế trong việc cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất tại một số khu vực.

- Nước ngầm: có trữ lượng thấp, chất lượng tốt.

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

1.2.1. Điều kiện kinh tế


1.2.1.1. Nông nghiệp


* Trồng trọt 

Ngành trồng trọt hiện đang là ngành chính của nông nghiệp, tạo ra khối lượng sản phẩm lương thực, thực phẩm lớn. Tính đến 9 năm tháng đầu năm 2020, kết quả thực hiện đối với một số loại cây trồng: 

- Cây lương thực:

+ Cây lúa: Diện tích gieo trồng đạt 5.821 ha (diện tích lúa xuân 1.055,5 ha; diện tích lúa mùa 1.765,5 ha; diện tích lúa nương 3.000 ha). Thu hoạch xong 1.048,8 ha lúa xuân, năng suất đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng đạt 6.240,4 tấn.


+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 6.417,5 ha (diện tích ngô xuân 6.140 ha; diện tích ngô thu 267,5 ha). Thu hoạch xong 6.140 ha ngô xuân với năng suất đạt 29 tạ/ha, sản lượng đạt 17.806 tấn.

- Cây công nghiệp:

+ Cây công nghiệp ngắn ngày: Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày đạt 309,7 ha (diện tích cây đậu tương đạt 102 ha; diện tích cây lạc đạt 207,7 ha). Thu hoạch xong 52 ha đậu tương xuân, năng suất đạt 13,5 tạ/ha, sản lượng đạt 70,2 tấn và 135 ha lạc xuân, năng suất đạt 09 tạ/ha, sản lượng 121.5/117 tấn.

+ Cây công nghiệp lâu năm: Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày và một số cây trồng khác gồm: 1.320 ha cao su, 342 ha cà phê, 83,5 ha cây thảo quả, 180 ha cây Sa nhân và 206,1 ha Táo mèo, 345,5 ha cây ăn quả (trong đó trồng mới có 145,5 ha).

* Chăn nuôi


Hoàn thành công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc khử trùng tại 19 xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm các quy định về tái đàn trong chăn nuôi lợn. 


Đàn gia súc tiếp tục phát triển với tổng đàn đạt 98.405 con (đàn trâu 23.015 con; đàn bò 9.740 con; đàn lợn 65.650 con); tổng đàn gia cầm đạt 938.400 con. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch gia súc, gia cầm vận chuyển ra, vào địa bàn.


* Thuỷ sản: tính đến tháng 9 năm 2020, sản lượng nuôi trồng trên địa bàn huyện đạt 275 tấn.

* Lâm nghiệp


Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tổ chức được 76 buổi tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh 2019 -2020 với 3.795 lượt người tham gia. Phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ 28,032 m3 gỗ các loại, tịch thu 21 xe máy, 05 cưa xăng; xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật vi phạm nộp ngân sách nhà nước là 129,7 triệu đồng. Phối hợp thanh toán tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng với số tiền 19,1 tỷ đồng. Tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng ngoài thực địa được 37 bản với 924 người tham gia. 


Hoàn thành trồng 30,5 ha rừng thay thế; chăm sóc 165,14 ha rừng trồng. Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững: Khoanh nuôi tái sinh mới năm thứ nhất được 707,1 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng chuyển tiếp 4.804,36 ha. Thực hiện trồng 430 cây hoa Ban tại các trục đường QL6, QL279.

1.2.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, cơ khí, chế biến nông, lâm sản… 

Sản xuất công nghiệp được duy trì, một số sản phẩm công nghiệp chính: Nước máy 518.000 m3; gạch các loại 14,6 triệu viên; đá khai thác 14.500 m3.

1.2.1.3. Thương mại - dịch vụ


- Các mặt hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tết Nguyên đán năm 2020 .


- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 56 hộ gia đình và 4 HTX với tổng số vốn kinh doanh 58,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 150 lao động.


- Hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, đảm bảo mạng lưới thông tin thông suốt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính được đẩy mạnh.
1.2.2. Lao động và việc làm 


Trong năm 2020, giải quyết việc làm cho 750 lao động, đạt 75% KH, xuất khẩu lao động cho 1/5 người, đạt 20% KH. Phối hợp với các doanh nghiệp, công ty ngoài tỉnh lập danh sách, hỗ trợ vé xe cho 92 người lao động về nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với kinh phí 83,7 triệu đồng.

1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường

1.3.1. Thuận lợi


- Huyện Tuần Giáo là cửa ngõ của tỉnh Điện Biên và giáp với tỉnh Sơn La, là điểm đầu tiên của tuyến du lịch Hà Nội - Điện Biên - Luông Pha Băng (Lào) nên có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế và hội nhập.

- Có vị trí đường giao thông thuận lợi là Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279 chạy qua thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa với các vùng lân cận.


- Diện tích tự nhiên rộng, khí hậu thích hợp cho nhiều loại cây trồng.


- Trên địa bàn huyện có nhiều địa điểm có khả năng khai thác đưa vào phát triển du lịch trong thời gian tới như: hang Thẩm Púa (quần thể chiến thắng Điện Biên Phủ), hang Thẩm Khương (di tích lịch sử có niên đại 2500 năm), ngoài ra còn có các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như du lịch sinh thái xã Tỏa Tình, xã Tênh Phông...

- Có nguồn lao động dồi dào, trẻ là nguồn lực cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

1.3.2. Những hạn chế, khó khăn


- Là huyện miền núi, địa hình núi non phức tạp nên việc đầu tư phát triển kinh tế trong mọi lĩnh vực đều gặp khó khăn, tiềm năng và nguồn lực cho phát triển lại hạn chế, do vậy rất khó khăn trong huy động nguồn đầu tư của các doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, sức mua của dân cư thấp. Việc giao lưu trao đổi hàng hoá với bên ngoài gặp khó khăn.


- Nền kinh tế phát triển chậm phụ thuộc phần lớn vào ngân sách Nhà nước, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chưa có tích luỹ, sản phẩm hàng hoá chưa có sức cạnh tranh, thị trường bó hẹp, đặc biệt là các mặt hàng sản xuất còn hạn chế.


- Cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; giao thông đi lại đến một xã còn gặp nhiều khó khăn.

- Việc sử dụng, thu hút nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật của huyện còn nhiều hạn chế. Trình độ sản xuất còn thấp, đặc biệt là vùng sâu, vùng  xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên việc tiếp thu khoa học kỹ thuật và kiến thức kinh tế mới của đại bộ phận lao động còn thấp.


- Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ còn lớn.

 - Năng lực quản lý, điều hành của một số cơ quan đơn vị và chính quyền cơ sở còn hạn chế.


- Do địa hình bị chia cắt, việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội gặp khó khăn về mặt bằng sử dụng đất, khó khăn về nguồn vốn đầu tư do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn ngân sách của Nhà nước.

Phần II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
2.1.1. Kết quả thực hiện các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ được HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận vào mục đích khác từ năm 2014 đến năm 2020

 Tổng số công trình, dự án từ năm 2014 đến 2020 trên địa huyện Tuần Giáo được Hội đồng nhân dân, Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua bao gồm 193 công trình, dự án với tổng diện tích 661,27 ha. Trong đó:


- Công trình, dự án đã thực hiện là 152 công trình, dự án (chiếm 78,76%).

(Chi tiết tại phụ biểu 01)


- Công trình, dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021 bao gồm 23 công trình, dự án (chiếm 11,92%).

(Chi tiết tại phụ biểu 02)


- Công trình, dự án hủy bỏ đưa ra khỏi kế hoạch năm 2021 là 18 công trình, dự án (chiếm 9,33%).

(Chi tiết tại phụ biểu 03)

2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo và Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Kết quả thực hiện các loại đất đến năm 2020 đã đạt được những thành tựu nhất định, giúp cho việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào quy củ và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Cụ thể như sau:

2.1.1. Kết quả thực hiện công trình dự án năm 2020

a) Kết quả thực hiện các công trình, dự án


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt và Quyết định 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên, trong năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo dự kiến sẽ thực hiện 40 công trình, dự án với tổng diện tích 178,66 ha (trong đó có 32 công trình dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt, 8 công trình, dự án trong Quyết định 796/QĐ-UBND). Kết quả thực hiện trong năm 2020 như sau:


- Các công trình dự án đã thực hiện xong gồm 11 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 27,50%) với diện tích thực hiện được là 14,73 ha (đạt tỷ lệ 8,24%). Cụ thể:
	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Đường Mường Khong - Hua Sát, xã Mường Khong
	Xã Mường Khong
	6,60

	2
	Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Quài Cang
	Xã Quài Cang
	1,40

	3
	Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Nà Tòng
	Xã Nà Tòng
	0,80

	4
	Đường bản Món - bản Hới Trong
	Xã Quài Tở
	0,80

	5
	Công trình bổ sung dự án Trụ sở tạm xã Pú Xi
	Xã Pú Xi 
	0,05

	6
	San nền nhà văn hóa, sân thể thao xã Quài Nưa
	Xã Quài Nưa
	0,12

	7
	Nhà văn hoá xã Chiềng Đông
	Xã Chiềng Đông
	0,30

	8
	Khu tái định cư bãi số 3 thuộc dự án đầu tư di chuyển  dân cư ngay cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc bản Hua Mức, Hua Mức 2, Pu Si 2 định cư tại bản Hua Mức 2 xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
	Xã Pú Xi 
	1,20

	9
	Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở
	Xã Quài Tở
	0,20

	10
	Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Khối Tân Thủy (công ty thương nghiệp cũ)
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,04

	11
	Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Minh Thắng 2, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
	Xã Quài Nưa
	3,22

	Tổng
	14,73



- Công trình, dự án dự kiến chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 28 công trình, dự án (chiếm 70,00%), với diện tích 159,43 ha (chiếm 89,24%). Cụ thể:

	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Đất an ninh
	
	 

	1
	Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	1,87

	II
	Đất phát triển hạ tầng
	
	 

	1
	Dự án thủy điện Mùn Chung 2
	Xã Mùn Chung
	62,06

	2
	Thủy điện Nậm Hóa
	Xã Tênh Phông
	14,15

	3
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 
	Các Xã
	64,84

	4
	Trạm y tế xã Pú Xi
	Xã Pú Xi 
	0,20

	5
	Trạm y tế xã Mường Khong
	Xã Mường Khong
	0,20

	6
	Trạm y tế xã Phình Sáng
	Xã Phình Sáng
	0,12

	7
	Xây dựng bổ sung Trường mầm non Mùn Chung
	Xã Mùn Chung
	0,55

	8
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng, TH Nậm Din
	Xã Phình Sáng
	0,30

	9
	Đầu tư xây dựng Trường tiểu học Pú Xi
	Xã Pú Xi 
	0,60

	10
	Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo 
	Thị trấn Tuần Giáo
	2,19

	11
	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình TĐC thị trấn Tuần Giáo (Kè)
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,51

	12
	Nâng cấp đường giao thông khối Huổi Củ
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,12

	13
	Đường Khối 20/7 - bản Đông
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,60

	14
	Đường nội thị khối Tân Giang
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,30

	III
	Đất trụ sở cơ quan
	
	 

	1
	Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,15

	2
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Rạng Đông
	Xã Rạng Đông
	0,10

	3
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Mường Mùn
	Xã Mường Mùn
	0,10

	4
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Nà Sáy
	Xã Nà Sáy
	 

	5
	Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,61

	IV
	Đất ở tại đô thị
	
	 

	1
	Đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy
	Thị trấn Tuần Giáo
	1,30

	1.1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy (Khu số 2)
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,80

	1.2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy (Giáp cây xăng)
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,50

	2
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo
	1,47

	3
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo giai đoạn 2
	Thị trấn Tuần Giáo
	1,50

	4
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,80

	5
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDD khối Trường Xuân (kho lương thực cũ)
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,25

	V
	Đất ở tại nông thôn
	
	 

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
	Xã Chiềng Đông
	2,80

	VI
	Đất thương mại, dịch vụ
	
	 

	1
	Cửa hàng xăng dầu Rạng Đông
	Xã Rạng Đông
	0,20

	2
	Cửa hàng xăng dầu số 6 mới
	Thị trấn Tuần Giáo
	0,24

	Tổng
	159,43



- Công trình, dự án dự kiến hủy bỏ, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 01 công trình, dự án (chiếm 2,50%), với diện tích 4,50 ha (chiếm 2,52%). Cụ thể: Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin.


b) Kết quả thực hiện nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện

- Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt, dự kiến trong năm 2020 sẽ chuyển mục đích của 0,89 ha đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang mục đích đất ở tại thị trấn Tuần Giáo, Quài Nưa, Quài Cang, Chiềng Sinh. Đến nay có 03 hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích với diện tích 03 hộ  với diện tích 254 m2.


- Dự án trồng cây mắc ca ở 2 xã Quài Nưa và Quài Cang với diện tích là 430,99 ha chưa thực hiện, chuyển tiếp năm 2021.


2.1. 2. Đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất


a) Đất nông nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của huyện là 
99.519,39 ha, năm 2020 diện tích là 
109.984,81 ha, đạt 
110,52%, cao hơn đạt so với kế hoạch được duyệt là 
10.465,42 ha. 
Bảng 2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2020
Đơn vị: Ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt 
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích 
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/ (4)* 100%

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	99.519,39
	109.984,81
	10.465,42
	110,52

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	8.889,45
	8.579,02
	-310,43
	96,51

	 -
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.471,60
	1.563,02
	91,42
	106,21

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	42.472,31
	53.541,74
	11.069,43
	126,06

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5.129,87
	4.056,40
	-1.073,47
	79,07

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	33.748,76
	33.946,59
	197,83
	100,59

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	8.784,10
	9.360,14
	576,04
	106,56

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	390,27
	404,92
	14,65
	103,75

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	104,63
	95,99
	-8,64
	91,74



Cụ thể các loại đất:


* Đất trồng lúa


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất trồng lúa được duyệt là 
8.889,45 ha, năm 2020 diện tích là 
8.579,02 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 
310,43 ha. 

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất trồng lúa giảm 13,42 ha để thực hiện 10 công trình, dự án phi nông nghiệp. Tuy nhiên trong năm 2020, diện tích đất lúa giảm 
5,70 ha để thực hiện 4 dự án: Đường Mường Khong - Hua Sát, xã Mường Khong, xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Quài Cang, nhà văn hoá xã Chiềng Đông, cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở. Do đó diện tích đất trồng lúa không đạt so với kế hoạch được duyệt 7,72 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước:


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất chuyên trồng lúa nước được duyệt là 
1.471,60 ha, năm 2020 diện tích là 
1.563,02 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
91,42 ha.

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất chuyên trồng lúa nước giảm 2,70 ha để thực hiện 5 công trình, dự án: dự án thủy điện Mùn Chung 2, xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang, Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo… Tuy nhiên, trong năm 2020 diện tích đất chuyên trồng lúa giảm 
0,20 ha, để thực hiện 01 dự án: Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở. Do đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 2,50 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất trồng cây hàng năm khác


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm khác được duyệt là 
42.472,31 ha, năm 2020 diện tích là 
53.541,74 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 
11.069,43 ha. 

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 đất trồng cây hàng năm khác giảm 1.617,00 ha (trong đó giảm 73,89 ha để thực hiện 19 công trình, dự án phi nông nghiệp; giảm 1.543,11 ha sang nội bộ đất nông nghiệp). Tuy nhiên, trong năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm 
7,77 ha để thực hiện 7 công trình, dự án phi nông nghiệp: Đường Mường Khong - Hua Sát, xã Mường Khong; Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Quài Cang; San nền nhà văn hóa, sân thể thao xã Quài Nưa… và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị của 3 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Do đó diện tích đất trồng cây hàng năm khác không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 1.609,23 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất trồng cây lâu năm


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm được duyệt là 
5.129,87 ha, năm 2020 diện tích là 
4.056,40 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 
1.073,47 ha. 

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 933,65 ha (trong đó tăng 947,11 ha để thực hiện dự án trồng cây mắc ca tại 2 xã Tỏa Tình, Rạng Đông; giảm 13,46 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 4 công trình, dự án). Tuy nhiên, trong năm 2020, các công trình dự án có lấy vào đất trồng cây lâu năm chưa triển khai thực hiện. Do đó diện tích đất trồng cây lâu năm không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 933,65 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất rừng phòng hộ


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất rừng phòng hộ được duyệt là 
33.748,76 ha, năm 2020 diện tích là 
33.946,59 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 
197,83 ha. 

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất rừng phòng hộ tăng 765,52 ha (trong đó tăng 766,00 ha để trồng rừng tập trung, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ trên địa bàn 7 xã; giảm 0,48 ha để thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020. Tuy nhiên trong năm 2020 dự án chưa triển khai thực hiện. Do đó, diện tích đất rừng phòng hộ không đạt so với với kế hoạch được duyệt 765,52 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất rừng sản xuất


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất rừng sản xuất được duyệt là 
8.784,10 ha, năm 2020 diện tích là 
9.360,14 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt 
576,04 ha. 

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất giảm 40,97 ha để thực hiện 7 công trình, dự án. Tuy nhiên trong năm 2020, diện tích đất rừng sản xuất giảm 
1,00 ha để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Nà Tòng. Do đó, diện tích đất rừng sản xuất không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 39,97 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất nuôi trồng thuỷ sản


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thủy sản được duyệt là 
390,27 ha, năm 2020 diện tích là 
404,92 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
14,65 ha. 

Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 1,20 ha để xây dựng dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị. Tuy nhiên, trong năm 2020 dự án chưa được thực hiện. Do đó, diện tích đất nuôi trồng thủy sản không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 1,20 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất nông nghiệp khác

Năm 2020, diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 
95,99 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
8,64 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

b) Đất phi nông nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 
2.253,11 ha, năm 2020 diện tích là 
2.164,93 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
88,18 ha. 
Bảng 2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020
Đơn vị: Ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích 
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-), 
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)* 100%

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.253,11
	2.164,11
	-89,00
	96,05

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	9,14
	13,63
	4,49
	149,13

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	5,74
	1,72
	-4,02
	30,04

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	3,00
	4,10
	1,10
	136,67

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,70
	3,02
	-2,68
	53,01

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	22,40
	3,98
	-18,43
	17,76

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	171,72
	170,39
	-1,33
	99,22

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	938,16
	702,66
	-235,51
	74,90

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	38,43
	38,43
	 
	 

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,90
	0,90
	0,00
	100,00

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	642,39
	698,12
	55,74
	108,68

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	50,47
	49,67
	-0,80
	98,41

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11,03
	12,23
	1,20
	110,90

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,33
	2,47
	2,14
	747,34

	2.14
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	77,66
	121,58
	43,92
	156,55

	2.15
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	 
	16,58
	16,58
	 

	2.16
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	2,99
	5,00
	2,01
	167,06

	2.17
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	272,82
	319,42
	46,60
	117,08

	2.18
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,22
	0,21
	-0,01
	96,95



Chi tiết từng loại đất như sau:


* Đất quốc phòng


Năm 2020, diện tích đất quốc phòng của huyện là 
13,63 ha, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 
4,49 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất an ninh

Năm 2020, diện tích đất an ninh của huyện là 
1,72 ha, thấp chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 
4,02 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất cụm công nghiệp

Năm 2020, diện tích đất cụm công nghiệp của huyện là 
4,10 ha, cao hơn chỉ tiêu được duyệt là 
1,10 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.


* Đất thương mại, dịch vụ


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất thương mại, dịch vụ được duyệt là 
5,70 ha, năm 2020 diện tích là 
3,02 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt 
2,68 ha. 


Nguyên nhân: theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng 5,14 ha để thực hiện 4 công trình, dự án: Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin,Cửa hàng xăng dầu Rạng Đông, Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở, Cửa hàng xăng dầu số 6 mới. Tuy nhiên trong năm 2020, diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng 0,20 ha do thực hiện dự án: Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở. Do đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 4,94 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.


* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp


Năm 2020, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 
3,98 ha, diện tích không đạt so với kế hoạch được duyệt là 
18,43 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản


Năm 2020, diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 
170,39 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất phát triển hạ tầng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng được duyệt là 
938,16 ha, năm 2020 diện tích là 
702,66 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch là 
235,51 ha. 

Nguyên nhân theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng tăng 153,66 ha để xây dựng 13 công trình, dự án sau: thủy điện Mùn Chung 2, đường Mường Khong - Hua Sát, xã Mường Khong, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020… Tuy nhiên đến nay khai thực hiện được 4 công trình: Đường bản Món - bản Hới Trong, Đường bản Món - bản Hới Trong… với tổng diện tích là 
9,80 ha. Do đó diện tích đất phát triển hạ tang không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 143,86 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa


Năm 2020, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện là 
38,43 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 


Năm 2020, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 
0,90 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất ở tại nông thôn


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất ở tại nông thôn được duyệt là 
642,39 ha, năm 2020 diện tích là 
698,12 ha, cao hơn so với kế hoạch 
55,74 ha. 

Nguyên nhân theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất ở tại nông thôn tăng 2,93 ha để thực hiện 2 dự án đấu giá đất quyền sử dụng đất và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, trong năm 2020 diện tích đất ở nông thôn tăng 
1,20 ha do thực hiện được Khu tái định cư bãi số 3 thuộc dự án đầu tư di chuyển  dân cư ngay cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc bản Hua Mức, Hua Mức 2, Pu Si 2 định cư tại bản Hua Mức 2 xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo. Do đó, diện tích đất ở tại nông thôn không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 1,73 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019. 

* Đất ở tại đô thị


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất ở tại đô thị được duyệt là 
50,47 ha, năm 2020 diện tích là 
49,67 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
0,80 ha.

 Nguyên nhân theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 diện tích đất ở tại đô thị tăng 7,73 ha để thưc hiện 07 khu đấu giá quyền sử dụng đất ở và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị của các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên đến nay diện tích đất ở tại đô thị tăng 0,07 ha để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Khối Tân Thủy (công ty thương nghiệp cũ) và chuyển mục đích sang đất ở của 3 hộ gia đình, cá nhân. Do đó, diện tích đất ở tại đô thị không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 7,66 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 
11,03 ha, năm 2020 diện tích là 
12,23 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
1,20 ha.
 Nguyên nhân theo kế hoạch được duyệt, trong năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan dự kiến tăng 0,28 ha (trong đó tăng 0,53 để thực hiện công trình dự án, giảm 0,25 ha do chuyển sang nội bộ đất phi nông nghiệp). Tuy nhiên trong năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,05 ha do thực hiện công trình bổ sung dự án Trụ sở tạm xã Pú Xi. Do đó, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không đạt so với kế hoạch được duyệt là 2,03 ha. Phần chênh lệch diện tích còn lại do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019. 
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của huyện là 
2,47 ha, cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 
2,14 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.


* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa


Năm 2020 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa của huyện là 
121,58 ha, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 
43,92 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất sinh hoạt cộng đồng


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng được duyệt là 
2,99 ha, năm 2020 diện tích là 
5,00 ha, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
2,01 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.
* Đất sông, suối


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất sông, suối được duyệt là 
272,82 ha, năm 2020 diện tích là 
319,42 ha, cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
46,60 ha. Nguyên nhân là do chưa chuyển được 16,36 ha đất sông, suối sang mục đích đất phi nông nghiệp để thực hiện 3 công trình, dự án: thủy điện Mùn Chung 2, nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo giai đoạn 1, nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo giai đoạn 2. Phần chênh lệch diện tích còn lại do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất phi nông nghiệp khác


Năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp khác của huyện là 
0,21 ha, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 
0,01 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

c) Đất chưa sử dụng


Năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng còn lại của huyện là 
1.393,34 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 
10.376,42 ha. Nguyên nhân là do cập nhật hiện trạng theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

2.2. Đánh giá tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

a) Tồn tại 

- Số lượng các công trình dự án đã thực hiện xong (và dự kiến thực hiện đến 31/12/2020) gồm 11 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 27,50%) với diện tích thực hiện được là 14,73 ha (đạt tỷ lệ 8,24%);


- Các công trình dự án chưa thực hiện được trong năm 2020 gồm 26 công trình, dự án chiếm tỷ lệ lớn, trong đó có 25 công trình chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 01 công trình, dự án hủy bỏ. Điều này cho thấy số lượng công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất nhiều.


- Diện tích đăng ký chuyển mục đích sang đất ở lớn 0,89 ha, diện tích đã thực hiện chuyển mục đích nhỏ 0,03 ha (03 hộ gia đình, cá nhân).


- Đối với chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng vượt so với kế hoạch được duyệt là do kỳ kiểm kê năm 2019 rà soát lại hiện trạng 3 loại rừng trên địa bàn huyện theo tiêu chí Luật Lâm nghiệp năm 2017.


- Đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp: có 8 chỉ tiêu sử dụng đất không đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, trong đó chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp.

b) Nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện công trình

* Nguyên nhân khách quan

- Kinh phí đầu tư của các công trình lớn trong khi nguồn vốn đầu tư của huyện phần lớn phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương, tỉnh nên các công trình thực hiện được ít so với khả năng bố trí vốn.

* Nguyên nhân chủ quan

- Việc thực hiện các thủ tục như: xin chấp thuận chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án; xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu, xây dựng phương án bồi thường GPMB.... còn mất quá nhiều thời gian.


- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực hiện năm kế hoạch nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


- Các hộ gia đình đăng ký nhiều nhưng không có đủ khả năng tài chính để thục hiện chuyển mục đích.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

3.1. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực


3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Chuyển tiếp 8 chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2020 sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để thực hiện 28 công trình dự án với tổng diện tích 159,66 ha (trong đó có 2 công trình điều chỉnh diện tích), cụ thể như sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	TT Dự án
	Hạng mục
	Mã
	Diện tích (ha)
	Địa điểm đến 
	Nghị quyết

	A
	Đất an ninh
	1
	Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
	CAN
	1,87
	Thị trấn Tuần Giáo
	KHSDĐ năm 2020

	B
	Đất phát triển hạ tầng 
	 
	 
	 
	 


	1
	Đất năng lượng
	1
	Dự án thủy điện Mùn Chung 2
	DNL
	62,06
	Xã Mùn Chung
	Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

	
	
	2
	Thủy điện Nậm Hóa
	DNL
	14,15
	Xã Tênh Phông
	Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

	
	
	3
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 
	DNL
	64,84
	Các Xã
	Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017

	2
	Đất cơ sở y tế
	1
	Trạm y tế xã Pú Xi
	DYT
	0,20
	Xã Pú Xi
	Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

	
	
	2
	Trạm y tế xã Mường Khong
	DYT
	0,20
	Xã Mường Khong
	Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

	
	
	3
	Trạm y tế xã Phình Sáng
	DYT
	0,12
	Xã Phình Sáng
	Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

	3
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	1
	Xây dựng bổ sung Trường mầm non Mùn Chung
	DGD
	0,55
	Xã Mùn Chung
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	2
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng, TH Nậm Din
	DGD
	0,30
	 xã Phình Sáng
	Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

	
	
	3
	Đầu tư xây dựng Trường tiểu học Pú Xi
	DGD
	0,60
	Xã Pú Xi
	Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

	4
	Đất chợ
	1
	Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo 
	DCH
	2,30
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

	5
	Đất thủy lợi
	1
	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình TĐC thị trấn Tuần Giáo (Kè)
	DTL
	0,51
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 88/NQ-HĐND ngày 07/9/2018

	6
	Đất giao thông
	1
	Nâng cấp đường giao thông khối Huổi Củ
	DGT
	0,12
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	2
	Đường Khối 20/7 - bản Đông
	DGT
	0,60
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	3
	Đường nội thị khối Tân Giang
	DGT
	0,30
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	C
	Đất trụ sở cơ quan
	1
	Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo
	TSC
	0,15
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	2
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Rạng Đông
	TSC
	0,10
	Xã Rạng Đông
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	3
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Mường Mùn
	TSC
	0,10
	Xã Mường Mùn
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	4
	Trạm kiểm lâm địa bàn xã Nà Sáy
	TSC
	0,10
	Xã Nà Sáy
	Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	D
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	1
	Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo
	DTS
	0,61
	Thị trấn Tuần Giáo
	 KHSDĐ năm 2020

	E
	Đất ở tại đô thị
	1
	Đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy
	ODT
	1,30
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 4/8/2016

	
	
	 
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy (Khu số 2)
	ODT
	0,80
	Thị trấn Tuần Giáo
	 

	
	
	 
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy (Giáp cây xăng)
	ODT
	0,50
	Thị trấn Tuần Giáo
	 

	
	
	2
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo
	ODT
	1,47
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014

	
	
	3
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo giai đoạn 2
	ODT
	1,50
	Thị trấn Tuần Giáo
	Nghị quyết 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014

	
	
	4
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang
	ODT
	0,80
	Thị trấn Tuần Giáo
	NQ số 122/NQ-HĐND ngày10/07/2019

	
	
	5
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDD khối Trường Xuân (kho lương thực cũ)
	ODT
	0,25
	Thị trấn Tuần Giáo
	 KHSDĐ năm 2020

	F
	Đất ở tại nông thôn
	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
	ONT
	2,80
	Xã Chiềng Đông
	NQ số 122/NQ-HĐND ngày10/07/2019

	G
	Đất thương mại, dịch vụ
	1
	Cửa hàng xăng dầu Rạng Đông
	TMD
	0,20
	Xã Rạng Đông
	 KHSDĐ năm 2020

	
	
	2
	Cửa hàng xăng dầu số 6 mới
	TMD
	0,26
	Thị trấn Tuần Giáo
	 KHSDĐ năm 2020

	 Tổng
	159,66
	 
	 



3.1.2. Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức và hộ gia đình cá nhân


- Công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 bao gồm 46 công trình, dự án với tổng diện tích 61,30 ha. Toàn bộ là công trình đăng ký mới so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Chi tiết như sau:

	STT
	Hạng mục
	Mã
	Diện tích (ha)
	Địa điểm 

	1
	Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm mới xã Nà Tòng
	DGT
	0,60
	Xã Nà Tòng

	2
	Đường từ bản Hồng Lực xã Này Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo
	DGT
	0,90
	Xã Mường Khong

	3
	Đường từ bản Co Đứa - trung tâm xã Mường Khong
	DGT
	0,60
	Xã Mường Khong

	4
	Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo
	DGT
	0,80
	Xã Tênh Phông

	5
	Đường từ bản Chiềng Chung - Khối Đoàn Kết
	DGT
	3,00
	Thị trấn Tuần Giáo

	6
	Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn
	DGT
	2,86
	Xã Chiềng Đông

	7
	Đường Mường Khong - Hua Sát (giai đoạn II)
	DGT
	4,25
	Xã Mường Khong

	8
	Đường từ bản Háng Á - Xã Nhè, xã Rạng Đông
	DGT
	2,60
	Xã Rạng Đông

	9
	Đường + ngầm từ Khong Nưa đi Phai Cộng
	DGT
	0,40
	Xã Mường Khong

	10
	Đường + ngầm từ Co Đứa - Pom Khoang
	DGT
	0,66
	Xã Mường Khong

	11
	Đường Nậm Din - Phảng Củ, xã Phình Sáng
	DGT
	2,00
	Xã Phình Sáng

	12
	Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ
	DGT
	1,67
	Xã Chiềng Đông

	13
	Đường QL6 - Khu du lịch bản Sáng, xã Quài Cang
	DGT
	1,26
	Xã Quài Cang

	14
	Đường từ ngã ba đi Nà Đắng đến Phiêng Vang, Trạm Củ
	DGT
	4,40
	Xã Ta Ma

	15
	Đường Trung tâm xã Mường Mùn - Trung tâm xã Pú Xi (đường cứu nạn, cứu hộ)
	DGT
	8,40
	Xã Mường Mùn, Xã Pú Xi

	16
	Đường TT xã Phình Sáng - Xã Ta Ma - Giáp xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai)
	DGT
	6,00
	Xã Phình Sáng, Xã Ta Ma

	17
	Đường từ bản Phiêng Hoa vào khu Á Lềnh
	DGT
	4,80
	Xã Phình Sáng

	18
	Trường Tiểu học Nậm Din xã Phình Sáng
	DGT
	0,32
	Xã Phình Sáng

	19
	San nền khu trung tâm xã Mường Thín
	DGT
	1,30
	Xã Mường Thín 

	20
	Hệ thống tưới ẩm xã Rạng Đông
	DTL
	1,00
	Xã Rạng Đông

	21
	Dự án Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Điện Biên)
	DNL
	2,25
	Tỏa Tình, Quài Tở, Thị trấn Tuần Giáo, Chiềng Sinh, Nà Sáy

	22
	Trường THCS Thị trấn
	DGD
	1,65
	Thị trấn Tuần Giáo

	23
	Trường mầm non Khoong Hin xã Mường Khong
	DGD
	0,20
	Xã Mường Khong

	24
	Trường tiểu học Khoong Hin xã Mường Khong
	DGD
	1,00
	Xã Mường Khong

	25
	Trường TH số 1 xã Quài Nưa
	DGD
	0,31
	Xã Quài Nưa

	26
	Trường tiểu học Pú Nhung
	DGD
	0,20
	Xã Pú Nhung

	27
	Trường mầm non An Bình
	DGD
	0,60
	Xã Mường Mùn

	28
	Nhà lớp họp các trường mầm non Hoa Ban, Quài Nưa, Pú Xi huyện Tuần Giáo
	DGD
	0,20
	Xã Quài Nưa, Pú Xi, Quài Tở

	29
	Nhà lớp họp các trường mầm non Phình Sáng, Ta Ma, Quài Cang huyện Tuần Giáo
	DGD
	0,15
	Xã Phình Sáng, Ta Ma, Quài Cang

	30
	Nhà lớp họp các trường PTDTBT tiểu học Rạng Đông, Tênh Phông; Các trường tiểu học Khong Hin, Mùn Chung, Nậm Mức, Nà Tòng huyện Tuần Giáo
	DGD
	0,20
	Xã Nà Tòng, Rạng Đông, Tênh Phông, Mùn Chuung

	31
	Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo
	DTT
	0,80
	Thị trấn Tuần Giáo

	32
	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo
	DRA
	0,40
	Thị trấn Tuần Giáo

	33
	Nhà máy xử lý rác thải Tuần Giáo
	DRA
	1,33
	Thị trấn Tuần Giáo

	34
	Nhà văn hóa xã Pú Nhung
	DSH
	0,25
	Xã Pú Nhung

	35
	Nhà văn hóa xã Pú Xi
	DSH
	0,45
	Xã Pú Xi 

	36
	Nhà văn hóa xã Rạng Đông
	DSH
	0,30
	Xã Rạng Đông

	37
	Nhà văn hóa xã Ta Ma
	DSH
	0,30
	Xã Ta Ma

	38
	Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng văn hóa
	TSC
	0,04
	Thị trấn Tuần Giáo

	39
	Trụ sở xã Quài Cang
	TSC
	0,50
	Xã Quài Cang

	40
	Trụ sở xã Mường Khong
	TSC
	0,35
	Xã Mường Khong

	41
	Trụ sở xã Tênh Phông
	TSC
	0,35
	Xã Tênh Phông

	42
	Trụ sở xã Ta Ma
	TSC
	0,35
	Xã Ta Ma

	43
	Trụ sở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
	TSC
	0,25
	Xã Chiềng Sinh

	44
	Trụ sở xã Pú Nhung
	TSC
	0,25
	Xã Pú Nhung

	45
	Trụ sở xã Quài Nưa
	TSC
	0,30
	Xã Quài Nưa

	46
	Trụ sở xã Quài Tở
	TSC
	0,30
	Xã Quài Tở

	Tổng
	61,10
	



- Nhu cầu của tổ chức thực hiện kinh doanh, thương mại:
	STT
	Tên công trình, dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở
	0,20
	Xã Quài Tở
	Chuyển tiếp

	2
	Cửa hàng xăng dầu số 6 mới
	0,26
	TT Tuần Giáo
	Chuyển tiếp

	Tổng
	0,46
	
	



- Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân


Trong năm 2020, có 65 đơn của 65 hộ gia đình, cá nhân có đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng với tổng diện tích 11,40 ha. Cụ thể:
	STT
	Đơn vị hành chính
	Số hộ
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (ha)

	1
	Thị trấn Tuần Giáo
	42
	ODT
	0,97

	2
	Xã Mường Mùn
	5
	ONT
	0,20

	3
	Xã Quài Tở
	7
	ONT
	0,16

	4
	Xã Chiềng Sinh
	3
	ONT
	0,37

	5
	Xã Quài Nưa
	5
	ONT
	0,11

	
	
	
	HNK
	9,50

	6
	Xã Quài Cang
	3
	ONT
	0,09

	Tổng
	65
	
	11,40



- Công trình dự án đã hoàn thành GPMB nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đất đai


Trong năm 2021, trên địa bàn huyện có 2 công trình đã hoàn thành GPMB nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, cụ thể:
	STT
	Tên công trình, dự án
	Mã đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Nghị quyết

	1
	Thủy điện Nậm Mu 2
	DNL
	17,06
	 Mường Mùn, Nà Tòng, Mùn Chung
	Văn bản số 117/HĐND-KTNS ngày 9/7/2015

	2
	Xây dựng trạm giao thông đường thủy sông Nậm Mức 
	CAN
	0,45
	Xã Pú Xi 
	Nghị Quyết 17/NQ-HĐND ngày 4/8/2016

	Tổng
	
	17,51
	
	



3.1.3. Tổng nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 huyện Tuần Giáo

	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2020 (ha)
	Diện tích tăng (ha)
	Diện tích giảm (ha)
	Diện tích năm 2021 (ha)

	1
	Đất trồng lúa
	
8.579,02
	
	
15,30
	
8.563,72

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	
53.541,74
	
	
1.074,71
	
52.476,53

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	
4.056,40
	
947,11
	
14,04
	
4.989,47

	4
	Đất rừng phòng hộ
	
33.946,59
	
	
0,70
	
33.945,90

	5
	Đất rừng sản xuất
	
9.360,14
	
	
45,13
	
9.315,01

	6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	
404,92
	
	
0,78
	
404,14

	7
	Đất an ninh
	
1,72
	
	
1,87
	
3,60

	8
	Đất thương mại, dịch vụ
	
3,02
	
	
0,46
	
3,48

	9
	Đất phát triển hạ tầng
	
702,66
	
	
201,28
	
903,94

	10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	
0,90
	
1,73
	
	
2,63

	11
	Đất ở tại nông thôn
	
698,12
	
3,72
	
	
701,84

	12
	Đất ở tại đô thị 
	
49,67
	
7,59
	
0,59
	
56,67

	13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	
12,23
	
3,17
	
0,25
	
15,15

	14
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	
5,00
	
1,30
	
	
6,30



Chi tiết các loại đất như sau:


a) Nhóm đất nông nghiệp


Nhóm đất nông nghiệp năm 2020 của huyện có diện tích 
109.984,81 ha. Đến năm 2021, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 
109.790,76 ha, giảm 
194,05 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:

* Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn huyện là 
8.579,02 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
8.563,72 ha.

- Diện tích giảm 
15,30 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 
0,26 ha, đất phát triển hạ tầng 
11,55 ha, đất ở tại nông thôn 
2,11 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,58 ha; đất ở tại đô thị 
0,80 ha. Diện tích giảm để thực hiện các công trình, dự án như: Thủy điện Mùn Chung 2, thủy điện Nậm Hóa, Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo…
Đến năm 2021, diện tích đất trồng lúa của huyện là 
8.563,72 ha, giảm 
15,30 ha so với hiện trạng năm 2020.
- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước năm 2020 trên địa bàn huyện là 
1.563,02 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
1.554,94 ha.

- Diện tích giảm 
8,08 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 
0,26 ha, đất phát triển hạ tầng 
6,84 ha, đất ở tại đô thị 
0,80 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,18 ha để thực hiện các công trình, dự án: Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, thủy điện Mùn Chung 2, thủy điện Nậm Hóa, Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo…
Đến năm 2021, diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện là 
1.554,94 ha, giảm 
8,08 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất trồng cây hàng năm khác 


Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 trên địa bàn huyện là 
53.541,74 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
52.467,04 ha.


- Diện tích giảm 
1.074,71 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 
947,11 ha; đất an ninh 
1,16 ha; đất thương mại, dịch vụ 
0,20 ha; đất phát triển hạ tầng 
116,73 ha; đất ở tại nông thôn 
1,55 ha; đất ở tại đô thị 
2,34 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 
1,73 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 
2,59 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 
1,30 ha. Diện tích giảm để thực hiện các công trình, dự án: Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo, thủy điện Nậm Hóa, thủy điện Mùn Chung 2,… và chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại xã Chiềng Sinh và thị trấn Tuần Giáo.

- Diện tích tăng 
9,50 ha được lấy từ đất rừng sản xuất.

Đến năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 
52.476,53 ha, giảm 
1.065,21 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất trồng cây lâu năm

Diện tích đất trồng cây lâu năm, năm 2020 trên địa bàn huyện là 
4.056,40 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
4.042,36 ha.


- Diện tích giảm 
14,04 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
13,86 ha; đất ở tại đô thị 
0,18 ha để thực hiện các công trình, dự án như: thuỷ điện Mùn Chung 2, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2021,… và chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại thị trấn Tuần Giáo.


- Diện tích tăng 
947,11 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện dự án trồng cây mắc ca tại xã Quài Nưa, Quài Cang.

Đến năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện 
4.989,47 ha, tăng 
933,07 ha so với hiện trạng năm 2020.
* Đất rừng phòng hộ


Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn huyện là 
33.946,59 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
33.945,90 ha. 

- Diện tích giảm 
0,70 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng để thực hiện công trình dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2021.

Đến năm 2021, diện tích đất rừng phòng hộ của huyện 
33.945,90 ha, giảm 
0,70 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất rừng sản xuất 


Diện tích đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện là 
9.360,14 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
9.315,01 ha.


- Diện tích giảm 
45,13 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
35,47 ha, đất ở tại nông thôn 0,02 ha, đất ở tại đô thị 
0,14 ha; đất rừng sản xuất 
9,50 ha. Diện tích giảm để xây dựng các công trình, dự án như: dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2021, khắc phục hậu quả thiên tai công trình TĐC thị trấn Tuần Giáo (Kè)…

Đến năm 2021, diện tích đất rừng sản xuất của huyện 
9.315,01 ha, giảm 
45,13 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất nuôi trồng thủy sản


Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 trên địa bàn huyện là 
404,92 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
404,14 ha.


- Diện tích giảm 
0,78 ha do chuyển sang đất an ninh 
0,60 ha; đất phát triển hạ tầng 
0,09 ha, đất ở tại đô thị 
0,06 ha để thực hiện các công trình: Dự án xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở tại thị trấn Tuần Giáo.

Đến năm 2021 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện 
404,14 ha, giảm 
0,78 ha so với hiện trạng năm 2020.
* Đất nông nghiệp khác


Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2021 trên địa bàn huyện là 
95,99 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.

b) Đất phi nông nghiệp


Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện 
2.164,11 ha. Đến năm 2021, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 
2.368,04 ha, tăng 
203,93 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:


* Đất quốc phòng


Đến năm 2021, diện tích đất quốc phòng là 
13,63 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất an ninh


Đến năm 2021, diện tích đất an ninh trên địa bàn huyện 
3,60 ha, tăng 
1,87 ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 
1,16 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 
0,60 ha, đất ở tại đô thị 
0,12 ha. Diện tích tăng để thực hiện Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo.

* Đất cụm công nghiệp


Đến năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp trên địa bàn huyện là 
4,10 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.


* Đất thương mại, dịch vụ


Diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2020 của huyện 
3,02 ha, Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
3,02 ha.


- Diện tích tăng 
0,46 ha được lấy từ đất trồng lúa 
0,26 ha, đất trồng cây hàng năm khác 
0,20 ha. Diện tích tăng để xây dựng cửa hàng xăng dầu xã Rạng Đông, cửa hàng xăng dầu số 6 mới.

Đến năm 2021, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 
3,48 ha, tăng 
0,46 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp


Đến năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện là 
3,98 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản


Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2021 của huyện là 
170,39 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất phát triển hạ tầng


Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2020 trên địa bàn huyện 
702,66 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
702,66 ha.


- Diện tích tăng 
201,28 ha được lấy từ đất trồng lúa 
11,55 ha (đất chuyên trồng lúa nước 
6,84 ha); đất trồng cây hàng năm khác 
116,73 ha; đất trồng cây lâu năm 
13,86 ha; đất rừng phòng hộ 
0,70 ha; đất rừng sản xuất 
35,47 ha; đất nuôi trồng thủy sản 
0,09 ha; đất ở tại đô thị 
0,47 ha; đất sông, suối 
14,14 ha; đất chưa sử dụng 
8,28 ha… Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình, dự án như sau: thủy điện Mùn Chung 2, thủy lợi Nậm Hóa, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020…

Như vậy, đến năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện 
903,94 ha, tăng 
201,28 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất có di tích lịch sử - văn hóa


Đến năm 2021, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện 
38,43 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất bãi thải, xử lý chất thải


Đến năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện 
2,63 ha, tăng 
1,73 ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để xây dựng hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo.

* Đất ở tại nông thôn


Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện 
698,12 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
698,12 ha.


- Diện tích tăng 
3,72 ha được lấy từ đất trồng lúa 
2,11 ha (đất trồng lúa nước còn lại), đất trồng cây hàng năm khác 
1,55 ha;  đất nuôi trồng sản 
0,04 ha. Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại xã Mường Mùn, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh.

Đến năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện 
701,84 ha; tăng 
3,72 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất ở tại đô thị


Diện tích đất ở tại đô thị năm 2020 trên địa bàn huyện 
49,67 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
49,08 ha.


- Diện tích tăng 
7,59 ha được lấy từ đất trồng lúa 
0,80 ha, đất trồng cây hàng năm khác 
2,34 ha, đất nuôi trồng thủy sản 
0,06 ha, đất thương mại, dịch vụ 
 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,25 ha, đất sông, suối 
2,22 ha, đất chưa sử dụng 
1,60 ha. Diện tích tăng để thực hiện các dự án như: Đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy, nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo, xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang,… và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo.

- Diện tích giảm 
0,59 ha do chuyển sang nội bộ đất phi nông nghiệp.


Đến năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị của huyện là 
56,67 ha, tăng 
7,00 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất xây dựng trụ sở cơ quan


Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 trên địa bàn huyện 
12,23 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
11,98 ha.


- Diện tích tăng 
3,17 ha được lấy từ đất chuyên trồng lúa nước 
0,18 ha, đất trồng cây hàng năm khác 
2,59 ha để thực hiện các công trình, dự án: Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, Trạm kiểm lâm địa bàn xã Rạng Đông, Trạm kiểm lâm địa bàn xã Mường Mùn, Trạm kiểm lâm địa bàn xã Nà Sáy….

- Diện tích giảm 
0,25 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị.


Đến năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện 
15,15 ha, tăng 
2,92 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp


Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện 
2,47 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa


Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa năm 2021 trên địa bàn huyện 
121,58 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất sinh hoạt cộng đồng


Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 trên địa bàn huyện 
5,00 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
5,00 ha.


- Diện tích tăng 
1,30 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác, để thực hiện các công trình: Nhà văn hóa xã Pú Nhung; Pú Xi; Rạng Đông, Ta Ma.

Đến năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện 
6,30 ha, tăng 
1,30 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất sông, suối

Diện tích đất sông, suối năm 2020 của huyện là 
319,42 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
303,07 ha.

- Diện tích giảm 
16,36 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
14,14 ha, đất ở tại đô thị 
2,22 ha.


Đến năm 2021, diện tích đất sông, suối của huyện là 
303,07 ha, giảm 
16,36 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất phi nông nghiệp khác


Diện tích đất phi nông nghiệp khác năm 2021 của huyện là 
0,21 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


c) Đất chưa sử dụng


Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 trên địa bàn huyện 
1.393,34 ha. Nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
1.383,47 ha.


- Diện tích giảm 
9,88 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 
 ha, đất phát triển hạ tầng 
8,28 ha; đất ở tại đô thị 
1,60 ha. Diện tích giảm để thực hiện các công trình, dự án như: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2021, đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy, đấu giá khu đất khối Tân Giang (Giáp nhà Chín Huấn)...

Đến năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 
1.383,47 ha, giảm 
9,88 ha so với hiện trạng năm 2020.

3.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


Chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện là cơ sở, căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021. Chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cụ thể như sau:
Đơn vị: Ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	113.542,27
	100,00

	1 
	Đất nông nghiệp
	NNP
	109.790,76
	96,70

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	8.563,72
	7,80

	###
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	1.554,94
	1,42

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	52.476,53
	47,80

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.989,47
	4,54

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	33.945,90
	30,92

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	9.315,01
	8,48

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	404,14
	0,37

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	95,99
	0,09

	2 
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.368,04
	2,09

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	13,63
	0,58

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,60
	0,15

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	4,10
	0,17

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,48
	0,15

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	3,98
	0,17

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	170,39
	7,20

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	903,94
	38,17

	2.10
	Đất di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	38,43
	1,62

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,63
	0,11

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	701,84
	29,64

	2.14
	Đất ở đô thị
	ODT
	56,67
	2,39

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,15
	0,64

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,47
	0,10

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,00
	0,00

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	121,58
	5,13

	2.20
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	16,58
	0,70

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	6,30
	0,27

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,00
	0,00

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,00
	0,00

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	303,07
	12,80

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,00
	0,00

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,21
	0,01

	3 
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.383,47
	1,21



Chi tiết cho các loại đất:


a) Đất nông nghiệp

Kế hoạch năm 2021, diện tích đất nông nghiệp toàn huyện Tuần Giáo là 
109.790,76 ha, chiếm 
96,70% tổng diện tích tự nhiên. Chi tiết các loại đất như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	5.621,20
	11
	Xã Mùn Chung
	4.067,19

	2
	Xã Tỏa Tình
	6.422,28
	12
	Xã Nà Tòng
	3.494,58

	3
	Xã Quài Tở
	5.692,86
	13
	Xã Phình Sáng
	8.612,07

	4
	Xã Chiềng Sinh
	1.638,50
	14
	Xã Rạng Đông
	3.675,04

	5
	Xã Chiềng Đông
	3.638,03
	15
	Xã Ta Ma
	10.554,36

	6
	Xã Nà Sáy
	2.857,83
	16
	Xã Pú Nhung
	6.318,79

	7
	Xã Mường Khong
	10.553,91
	17
	Xã Quài Nưa
	5.095,99

	8
	Xã Mường Thín
	6.022,70
	18
	Xã Quài Cang
	3.764,98

	9
	Xã Mường Mùn
	8.713,28
	19
	TT Tuần Giáo
	1.243,73

	10
	Xã Pú Xi
	11.803,46
	Tổng
	109.790,76


- Đất trồng lúa: diện tích là 
8.563,72 ha, chiếm 
7,80% diện tích đất nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	825,11
	11
	Xã Mùn Chung
	239,92

	2
	Xã Tỏa Tình
	548,93
	12
	Xã Nà Tòng
	268,37

	3
	Xã Quài Tở
	831,72
	13
	Xã Phình Sáng
	392,46

	4
	Xã Chiềng Sinh
	191,46
	14
	Xã Rạng Đông
	434,97

	5
	Xã Chiềng Đông
	371,44
	15
	Xã Ta Ma
	809,02

	6
	Xã Nà Sáy
	195,19
	16
	Xã Pú Nhung
	250,29

	7
	Xã Mường Khong
	1.011,08
	17
	Xã Quài Nưa
	287,19

	8
	Xã Mường Thín
	283,42
	18
	Xã Quài Cang
	387,34

	9
	Xã Mường Mùn
	399,94
	19
	TT Tuần Giáo
	81,11

	10
	Xã Pú Xi
	754,76
	Tổng
	8.563,72


+ Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước có diện tích là 
1.554,94 ha, chiếm 
1,42% diện tích đất nông nghiệp. 
- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích là 
52.476,53 ha, chiếm 
47,80% diện tích đất nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	2.473,61
	11
	Xã Mùn Chung
	2.170,90

	2
	Xã Tỏa Tình
	3.243,46
	12
	Xã Nà Tòng
	2.166,50

	3
	Xã Quài Tở
	2.236,47
	13
	Xã Phình Sáng
	4.438,76

	4
	Xã Chiềng Sinh
	424,32
	14
	Xã Rạng Đông
	2.022,31

	5
	Xã Chiềng Đông
	1.560,62
	15
	Xã Ta Ma
	3.842,84

	6
	Xã Nà Sáy
	1.626,99
	16
	Xã Pú Nhung
	3.230,40

	7
	Xã Mường Khong
	5.427,41
	17
	Xã Quài Nưa
	2.119,86

	8
	Xã Mường Thín
	3.822,62
	18
	Xã Quài Cang
	1.309,09

	9
	Xã Mường Mùn
	4.626,68
	19
	TT Tuần Giáo
	253,31

	10
	Xã Pú Xi
	5.480,36
	Tổng
	52.476,53


- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 
4.989,47 ha, chiếm 
4,54% diện tích đất nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	45,52
	11
	Xã Mùn Chung
	318,66

	2
	Xã Tỏa Tình
	176,32
	12
	Xã Nà Tòng
	155,37

	3
	Xã Quài Tở
	222,65
	13
	Xã Phình Sáng
	45,66

	4
	Xã Chiềng Sinh
	46,88
	14
	Xã Rạng Đông
	67,58

	5
	Xã Chiềng Đông
	97,40
	15
	Xã Ta Ma
	70,29

	6
	Xã Nà Sáy
	612,80
	16
	Xã Pú Nhung
	111,99

	7
	Xã Mường Khong
	61,90
	17
	Xã Quài Nưa
	1.052,19

	8
	Xã Mường Thín
	158,96
	18
	Xã Quài Cang
	1.295,77

	9
	Xã Mường Mùn
	301,47
	19
	TT Tuần Giáo
	110,18

	10
	Xã Pú Xi
	37,89
	Tổng
	4.989,47


- Đất rừng phòng hộ: diện tích là 
33.945,90 ha, chiếm 
30,92% diện tích đất nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	2.275,85
	11
	Xã Mùn Chung
	254,91

	2
	Xã Tỏa Tình
	2.404,11
	12
	Xã Nà Tòng
	513,59

	3
	Xã Quài Tở
	1.417,95
	13
	Xã Phình Sáng
	2.783,03

	4
	Xã Chiềng Sinh
	111,26
	14
	Xã Rạng Đông
	950,96

	5
	Xã Chiềng Đông
	1.055,45
	15
	Xã Ta Ma
	5.785,04

	6
	Xã Nà Sáy
	92,51
	16
	Xã Pú Nhung
	2.206,96

	7
	Xã Mường Khong
	3.890,49
	17
	Xã Quài Nưa
	693,12

	8
	Xã Mường Thín
	1.446,35
	18
	Xã Quài Cang
	359,45

	9
	Xã Mường Mùn
	2.352,13
	19
	TT Tuần Giáo
	253,96

	10
	Xã Pú Xi
	5.098,79
	Tổng
	33.945,90


- Đất rừng sản xuất: diện tích là 
9.315,01 ha, chiếm 
8,48% đất sản xuất nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	 
	11
	Xã Mùn Chung
	1.071,31

	2
	Xã Tỏa Tình
	33,64
	12
	Xã Nà Tòng
	378,42

	3
	Xã Quài Tở
	928,76
	13
	Xã Phình Sáng
	947,41

	4
	Xã Chiềng Sinh
	838,75
	14
	Xã Rạng Đông
	191,52

	5
	Xã Chiềng Đông
	515,46
	15
	Xã Ta Ma
	35,94

	6
	Xã Nà Sáy
	313,14
	16
	Xã Pú Nhung
	487,02

	7
	Xã Mường Khong
	144,50
	17
	Xã Quài Nưa
	817,34

	8
	Xã Mường Thín
	292,52
	18
	Xã Quài Cang
	347,26

	9
	Xã Mường Mùn
	1.016,51
	19
	TT Tuần Giáo
	525,80

	10
	Xã Pú Xi
	429,71
	Tổng
	9.315,01


- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 
404,14 ha, chiếm 
0,37% diện tích đất nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	1,11
	11
	Xã Mùn Chung
	11,49

	2
	Xã Tỏa Tình
	15,82
	12
	Xã Nà Tòng
	12,32

	3
	Xã Quài Tở
	55,30
	13
	Xã Phình Sáng
	4,75

	4
	Xã Chiềng Sinh
	25,82
	14
	Xã Rạng Đông
	7,71

	5
	Xã Chiềng Đông
	16,13
	15
	Xã Ta Ma
	11,23

	6
	Xã Nà Sáy
	17,21
	16
	Xã Pú Nhung
	32,12

	7
	Xã Mường Khong
	18,53
	17
	Xã Quài Nưa
	51,82

	8
	Xã Mường Thín
	18,83
	18
	Xã Quài Cang
	66,08

	9
	Xã Mường Mùn
	16,56
	19
	TT Tuần Giáo
	19,38

	10
	Xã Pú Xi
	1,95
	Tổng
	404,14


- Đất nông nghiệp khác: diện tích là 
95,99 ha, chiếm 
0,09% diện tích đất nông nghiệp, phân bổ tại xã Quài Nưa 
74,47 ha; xã Chiềng Đồng 
21,53 ha.
b) Đất phi nông nghiệp

Đến năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp là 
2.368,04 ha, chiếm 
2,09% diện tích tự nhiên. Chi tiết các loại đất như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	56,65
	11
	Xã Mùn Chung
	137,65

	2
	Xã Tỏa Tình
	81,29
	12
	Xã Nà Tòng
	257,66

	3
	Xã Quài Tở
	158,03
	13
	Xã Phình Sáng
	98,87

	4
	Xã Chiềng Sinh
	98,47
	14
	Xã Rạng Đông
	64,45

	5
	Xã Chiềng Đông
	119,01
	15
	Xã Ta Ma
	84,87

	6
	Xã Nà Sáy
	73,62
	16
	Xã Pú Nhung
	152,52

	7
	Xã Mường Khong
	74,66
	17
	Xã Quài Nưa
	120,72

	8
	Xã Mường Thín
	92,63
	18
	Xã Quài Cang
	147,89

	9
	Xã Mường Mùn
	164,77
	19
	TT Tuần Giáo
	144,30

	10
	Xã Pú Xi
	240,01
	Tổng
	2.368,04


- Đất quốc phòng: diện tích là 
13,63 ha, chiếm 
0,58% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau: xã Tỏa Tình 
3,68 ha; Quài Cang 
7,81 ha; thị trấn Tuần Giáo 
2,15 ha.
- Đất an ninh: diện tích là 
3,60 ha, chiếm 
0,15% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau: Mùn Chung 
0,54 ha; thị trấn Tuần Giáo 
3,06 ha. 

- Đất cụm công nghiệp: diện tích là 
4,10 ha, chiếm 
0,17% diện tích đất phi nông nghiệp thuộc địa bàn xã Quài Cang.

- Đất thương mại dịch vụ: diện tích là 
3,48 ha, chiếm 
0,15% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo 
0,26 ha; xã Mường Mùn 
0,00 ha, Rạng Đông 
0,20 ha, xã Tỏa Tình 
2,82 ha, Quài Tở 
0,20 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích là 
3,98 ha, chiếm 
0,17% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Chiềng Sinh
	0,20
	4
	Xã Quài Nưa
	1,90

	2
	Xã Nà Sáy
	0,12
	5
	TT Tuần Giáo
	1,49

	3
	Xã Mường Mùn
	0,26
	Tổng
	3,98


- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: diện tích là 
170,39 ha, chiếm 
7,20% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại địa bàn xã Nà Tòng 
161,72 ha, Quài Cang 
8,66 ha.
- Đất phát triển hạ tầng: diện tích là 
903,94 ha, chiếm 
38,17% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	36,04
	11
	Xã Mùn Chung
	94,38

	2
	Xã Tỏa Tình
	46,55
	12
	Xã Nà Tòng
	32,26

	3
	Xã Quài Tở
	64,34
	13
	Xã Phình Sáng
	44,37

	4
	Xã Chiềng Sinh
	32,18
	14
	Xã Rạng Đông
	22,11

	5
	Xã Chiềng Đông
	34,55
	15
	Xã Ta Ma
	46,90

	6
	Xã Nà Sáy
	15,95
	16
	Xã Pú Nhung
	52,06

	7
	Xã Mường Khong
	30,99
	17
	Xã Quài Nưa
	48,95

	8
	Xã Mường Thín
	16,28
	18
	Xã Quài Cang
	47,53

	9
	Xã Mường Mùn
	65,29
	19
	TT Tuần Giáo
	47,68

	10
	Xã Pú Xi
	125,53
	Tổng
	903,94


- Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích là 
2,63 ha, chiếm 
0,11% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại thị trấn Tuần Giáo.

- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 
701,84 ha, chiếm 
29,64% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	13,57
	11
	Xã Mùn Chung
	27,14

	2
	Xã Tỏa Tình
	23,92
	12
	Xã Nà Tòng
	20,65

	3
	Xã Quài Tở
	79,01
	13
	Xã Phình Sáng
	53,98

	4
	Xã Chiềng Sinh
	37,18
	14
	Xã Rạng Đông
	28,05

	5
	Xã Chiềng Đông
	42,74
	15
	Xã Ta Ma
	33,90

	6
	Xã Nà Sáy
	29,84
	16
	Xã Pú Nhung
	48,64

	7
	Xã Mường Khong
	24,80
	17
	Xã Quài Nưa
	53,29

	8
	Xã Mường Thín
	24,31
	18
	Xã Quài Cang
	60,74

	9
	Xã Mường Mùn
	47,58
	19
	TT Tuần Giáo
	 

	10
	Xã Pú Xi
	52,51
	Tổng
	701,84


- Đất ở tại đô thị: diện tích là 
56,67 ha, chiếm 
2,39% diện tích đất phi nông nghiệp, thuộc địa bàn thị trấn Tuần Giáo. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích là 
15,15 ha, chiếm 
0,64% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	0,73
	11
	Xã Mùn Chung
	0,43

	2
	Xã Tỏa Tình
	0,64
	12
	Xã Nà Tòng
	0,33

	3
	Xã Quài Tở
	0,97
	13
	Xã Phình Sáng
	0,48

	4
	Xã Chiềng Sinh
	0,37
	14
	Xã Rạng Đông
	0,43

	5
	Xã Chiềng Đông
	0,30
	15
	Xã Ta Ma
	1,02

	6
	Xã Nà Sáy
	0,47
	16
	Xã Pú Nhung
	0,46

	7
	Xã Mường Khong
	0,60
	17
	Xã Quài Nưa
	0,58

	8
	Xã Mường Thín
	0,24
	18
	Xã Quài Cang
	0,64

	9
	Xã Mường Mùn
	0,37
	19
	TT Tuần Giáo
	5,76

	10
	Xã Pú Xi
	0,31
	Tổng
	15,15


- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: diện tích là 
121,58 ha, chiếm 
5,13% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	 
	11
	Xã Mùn Chung
	5,90

	2
	Xã Tỏa Tình
	0,48
	12
	Xã Nà Tòng
	4,01

	3
	Xã Quài Tở
	6,87
	13
	Xã Phình Sáng
	 

	4
	Xã Chiềng Sinh
	6,27
	14
	Xã Rạng Đông
	3,50

	5
	Xã Chiềng Đông
	5,43
	15
	Xã Ta Ma
	2,75

	6
	Xã Nà Sáy
	9,77
	16
	Xã Pú Nhung
	3,09

	7
	Xã Mường Khong
	0,27
	17
	Xã Quài Nưa
	1,46

	8
	Xã Mường Thín
	39,76
	18
	Xã Quài Cang
	11,53

	9
	Xã Mường Mùn
	5,88
	19
	TT Tuần Giáo
	14,62

	10
	Xã Pú Xi
	 
	Tổng
	121,58


- Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích là 
6,30 ha, chiếm 
0,27% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	0,14
	11
	Xã Mùn Chung
	0,20

	2
	Xã Tỏa Tình
	1,26
	12
	Xã Nà Tòng
	0,12

	3
	Xã Quài Tở
	0,10
	13
	Xã Phình Sáng
	0,04

	4
	Xã Chiềng Sinh
	0,05
	14
	Xã Rạng Đông
	0,35

	5
	Xã Chiềng Đông
	0,30
	15
	Xã Ta Ma
	0,30

	6
	Xã Nà Sáy
	 
	16
	Xã Pú Nhung
	0,95

	7
	Xã Mường Khong
	0,11
	17
	Xã Quài Nưa
	0,63

	8
	Xã Mường Thín
	0,43
	18
	Xã Quài Cang
	0,04

	9
	Xã Mường Mùn
	0,37
	19
	TT Tuần Giáo
	0,45

	10
	Xã Pú Xi
	0,45
	Tổng
	6,30


- Đất sông, suối: diện tích là 
303,07 ha, chiếm 
12,80% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bổ cụ thể như sau:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	6,16
	11
	Xã Mùn Chung
	8,69

	2
	Xã Tỏa Tình
	1,17
	12
	Xã Nà Tòng
	38,57

	3
	Xã Quài Tở
	6,53
	13
	Xã Phình Sáng
	 

	4
	Xã Chiềng Sinh
	22,23
	14
	Xã Rạng Đông
	9,08

	5
	Xã Chiềng Đông
	34,24
	15
	Xã Ta Ma
	 

	6
	Xã Nà Sáy
	17,47
	16
	Xã Pú Nhung
	15,13

	7
	Xã Mường Khong
	17,89
	17
	Xã Quài Nưa
	4,87

	8
	Xã Mường Thín
	11,58
	18
	Xã Quài Cang
	6,62

	9
	Xã Mường Mùn
	33,24
	19
	TT Tuần Giáo
	8,70

	10
	Xã Pú Xi
	60,90
	Tổng
	303,07


- Đất phi nông nghiệp khác: diện tích là 
0,21 ha, tại xã Quài Cang. 


c) Đất chưa sử dụng

Kế hoạch năm 2021, diện tích chưa sử dụng của huyện Tuần Giáo là 
1.383,47 ha, chiếm 
1,21% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Tênh Phông
	6,65
	11
	Xã Mùn Chung
	36,07

	2
	Xã Tỏa Tình
	2,28
	12
	Xã Nà Tòng
	2,77

	3
	Xã Quài Tở
	161,64
	13
	Xã Phình Sáng
	104,99

	4
	Xã Chiềng Sinh
	92,03
	14
	Xã Rạng Đông
	71,85

	5
	Xã Chiềng Đông
	77,96
	15
	Xã Ta Ma
	62,78

	6
	Xã Nà Sáy
	208,55
	16
	Xã Pú Nhung
	9,59

	7
	Xã Mường Khong
	88,24
	17
	Xã Quài Nưa
	 

	8
	Xã Mường Thín
	1,59
	18
	Xã Quài Cang
	0,05

	9
	Xã Mường Mùn
	11,95
	19
	TT Tuần Giáo
	333,49

	10
	Xã Pú Xi
	110,98
	Tổng
	1.383,47


3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 


a) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp


Trong năm 2021, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 
194,05 ha. Cụ thể: 


* Đất trồng lúa


Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 
15,30 ha, bao gồm chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 
0,26 ha, đất phát triển hạ tầng 
11,55 ha, đất ở tại nông thôn 
2,11 ha, đất ở tại đô thị 
0,80 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,58 ha. 


Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước


Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
8,08 ha, bao gồm chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 
0,26 ha, đất phát triển hạ tầng 
6,84 ha, đất ở tại đô thị 
0,80 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,18 ha. 

* Đất trồng cây hàng năm khác


Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
127,60 ha, bao gồm chuyển sang đất an ninh 
1,16 ha, đất thương mại, dịch vụ 
0,20 ha; đất phát triển hạ tầng 
116,73 ha; đất ở tại nông thôn 
1,55 ha; đất ở tại đô thị 
2,34 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 
2,59 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 
1,30 ha. 

* Đất trồng cây lâu năm


Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
14,04 ha, bao gồm chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
13,86 ha, đất ở tại đô thị 
0,18 ha. 


* Đất rừng phòng hộ


Diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
0,70 ha (đất phát triển hạ tầng).

* Đất rừng sản xuất 


Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 
35,63 ha, bao gồm: đất phát triển hạ tầng 
35,47 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất ở tại đô thị 
0,14 ha.

* Đất nuôi trồng thủy sản 


Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
0,78 ha, bao gồm chuyển sang đất an ninh 
0,60 ha; đất phát triển hạ tầng 
0,09 ha, đất ở tại nông thôn 
0,04 ha; đất ở tại đô thị 
0,06 ha.

b) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 
2,47 ha, tập trung tại trấn Tuần Giáo.
(Chi tiết tại biểu 07/CH)

3.4. Diện tích đất cần thu hồi

Trong năm 2021, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện là 192,52 ha. Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 191,68 ha, bao gồm:

+ Đất trồng lúa cần thu hồi 
14,96 ha (đất chuyên trồng lúa nước 
7,82 ha);

+ Đất trồng cây hàng năm khác 126,01 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
13,86 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 
0,70 ha;

+ Đất rừng sản xuất 35,47 ha;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 
0,69 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 
0,84 ha:

+ Đất ở tại đô thị 
0,59 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,25 ha.
(Chi tiết tại biểu 08/CH)

3.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng


Trong năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 
9,88 ha:đất phát triển hạ tầng 
8,28 ha, đất ở tại đô thị 
1,60 ha.
(Chi tiết tại biểu 09/CH)


3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021
(Chi tiết tại biểu 10/CH)


3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

3.7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch của huyện Tuần Giáo được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật đất đai 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 05/2015 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung mục X, Phụ lục 2 đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 của UBND tỉnh Điện Biên quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;


- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
3.7.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a) Dự kiến các khoản thu
Bao gồm thu từ việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

b) Dự kiến các khoản chi
Bao gồm chi cho việc bồi thường tái định cư, bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi trên đất…

c) Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Tuần Giáo
Trong năm 2020, trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đấu giá QSD để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở thông qua hình thức đấu giá QSD đất với tổng số tiền là 18,10 tỷ đồng. Dự kiến các khoản thu trong năm 2021 như sau:

	TT
	Hạng Mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (triệu đồng)

	I
	Các khoản thu
	 
	 
	79.880

	1
	Đất ở đô thị
	 
	 
	70.788

	 
	Đấu giá QSDĐ khối Sơn Thủy
	0,46
	8.000
	36.400

	 
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDD (kho lương thực cũ) 
	0,25
	8.000
	20.000

	 
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo
	0,44
	1.800
	7.938

	 
	Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo giai đoạn 2
	0,23
	1.800
	4.050

	 
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang
	0,12
	2.000
	2.400

	2
	Đất ở nông thôn
	 
	 
	8.400

	 
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
	0,56
	1.500
	8.400

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất
	 
	 
	692

	 
	Đất ở tại nông thôn
	0,066
	200
	132

	 
	Đất ở tại đô thị
	0,56
	100
	560

	II
	Các khoản chi
	 
	 
	54.919

	1
	Đất lúa nương
	7,22
	30
	2.166

	2
	Đất trồng lúa nước
	8,33
	50
	4.166

	3
	Đất trồng cây hàng năm
	134,11
	30
	40.232

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	13,02
	30
	3.906

	5
	Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ
	35,93
	6
	2.156

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1,2
	30
	360

	7
	Đất ở đô thị
	0,39
	500
	1.934

	8
	Đất ở nông thôn
	 
	 
	 

	III
	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	24.961



Trên đây chỉ là dự kiến thu chi sơ bộ dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và áp dụng đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng dự án cụ thể.

Phần IV 
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Tuần Giáo trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần phải thực hiện các giải pháp như sau:

4.1. Giải pháp về tuyên truyền


- Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, UBND huyện sẽ tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại UBND các xã, thị trấn lồng ghép với các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết đầy đủ các thông tin về dự án, công trình sẽ thực hiện trong năm 2021 và lồng ghép tuyên truyền các văn bản của luật Đất đai năm 2013 để nhân dân chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt và khi triển khai thực hiện bồi thường, thu hồi đất được sự đồng thuận cao nhất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Vận động nhân dân hiến đất xây dựng công trình, dự án phục vụ mục đích công cộng (giáo dục, y tế, thủy lợi…) để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.

4.2. Giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư 

- Huy động nhiều nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.


- Ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước từ ngân sách, cần huy động vốn từ nhiều nguồn như tín dụng ưu đãi, vốn của các nhà đầu tư, huy động vốn cổ phần của các thành phần kinh tế để xây dựng các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Phát huy nguồn lực từ đất đai: đây là nguồn lực chủ động để đầu tư phát triển, gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi cơ cấu lao động, tăng hoạt động dịch vụ quy mô vừa và nhỏ. Để thực hiện nguồn thu từ đất đai với các giải pháp như sau:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ có đất nông nghiệp vườn nhà, đan xen trong các khu dân cư có nhu cầu xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất ở; đây cũng là nguồn thu đáng kể cho ngân sách, vừa không phải bồi thường đất, xây dựng hạ tầng, vừa đảm bảo an sinh xã hội, thuận lợi trong quản lý đất đai.

+ Lựa chọn các vị trí khu đất có lợi thế, khu vực các trục giao thông, trung tâm thị tứ, đất đô thị,… bồi thường, thu hồi tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tạo mặt bằng sạch về: đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất nhằm thu hút các nhà đầu tư, thu hút vốn ngoài ngân sách.

- Phát huy nguồn lực từ nhân dân: Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng nhiều công trình dự án thuộc quy hoạch nông thôn mới, các dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các khu vui chơi giải trí, nhà trẻ, thể dục thể thao nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trong, ngoài huyện mở rộng, đầu tư mới các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ gắn liền với nhà ở, đất ở.

4.3. Giải pháp về chính sách, quản lý

- UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.


- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

- Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như cho thuê đất, giao đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án trong năm kế hoạch.

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án.


- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở SXKD đã thu hồi đất.


- Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách.


- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá nhà nước.


4.4. Giải pháp về khoa học, công nghệ
- Tăng cường đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đồng bộ về phần mềm, thiết bị vi tính, chuẩn hóa, đồng bộ, số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai và bản đồ; tăng cường công tác đào tạo tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho cán bộ ngành Tài nguyên & Môi trường các cấp, thanh tra, kiểm tra sử dụng công nghệ, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong canh tác nông nghiệp bền vững, tăng độ phì của đất, phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng giống mới thích nghi với biến đổi khí hậu để tăng năng suất cây trồng, tăng khả năng chịu hạn, gãy đổ do gió mạnh để tăng hiệu quả sử dụng đất đai, giá trị sản xuất trên đơn vị đất sử dụng.

4.5. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường 

- Canh tác trên đất dốc cần kết hợp với các biện pháp bảo vệ đất như xây dựng hệ thống nông lâm kết hợp, trồng cây bằng biện pháp đào rãnh, hố tránh sự xói mòn, xói mòn đất, rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất...

- Tăng cường bảo vệ thực vật bằng biện pháp sinh học như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đặc điểm nổi bật của thuốc bảo vệ thực vật sinh học là ít độc, an toàn trước hết cho người sử dụng, nó không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm mà nó còn góp phần cải thiện môi trường sống, nguồn tài nguyên đất, nước, không khí cũng không bị ô nhiễm. 

- Sử dụng các loại phân bón hoá học một cách hợp lý, tránh lạm dụng phân bón hoá học quá nhiều, bón phân không có tỷ lệ hợp lý sẽ làm cho đất mất cân bằng chất dinh dưỡng, việc canh tác không thuận lợi và chi phí lớn. 

- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

- Đối với các vùng đất đồi núi chưa sử dụng cần sớm đầu tư trồng rừng mới, để tăng độ che phủ, tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu xói mòn rửa trôi đất. 

- Tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, nhất là rừng phòng hộ; đảm bảo trồng hết diện tích đất có thể trồng rừng. Tích cực khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có; hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, vi phạm lâm luật.


- Hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất rừng sang các mục đích khác nhất là diện tích đất rừng phòng hộ.
- Đối với các rừng đã trồng cần khuyến khích thực hiện quy trình kỹ thuật khai thác theo băng hay theo đám có quy mô vừa phải, khai thác xong cần trồng lại kịp thời để giảm thiểu xói mòn rửa trôi đất, khuyến khích các chu kỳ sau trồng cây gỗ lâu năm có giá trị cao, rừng nhiều tầng để tăng hiệu quả bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh thủy, giảm thiểu rửa trôi vùng đất dốc.

- Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, xây dựng các điểm thu gom chất thải, khu xử lý chất thải hợp vệ sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về môi trường; xây dựng cơ sở sản xuất phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý môi trường về nước thải, khí thải phải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận


Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. 
- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực. Đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương và đảm bảo mục tiêu đô thị hoá.

- Các loại đất để phát triển cơ sở hạ tầng được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thủy lợi,.... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

Cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2020 như sau: Đất nông nghiệp 
109.790,76 ha chiếm 
96,70% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 
2.368,04 ha chiếm 
2,09% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 
1.383,47 ha chiếm 
1,21% tổng diện tích tự nhiên.

2. Kiến nghị


Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND huyện Tuần Giáo kiến nghị tỉnh, các Sở ban ngành như sau:

- UBND Tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí để thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất của huyện.


- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thiện đo đạc; cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; lập quy hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải và bảo vệ môi trường.
� Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2020
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